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CÔNG BÁO/Số 861 + 862/Ngày 09-7-2025

BỘ TÀI CHÍNH

Biểu 03b/BTC
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN
(Kèm theo báo cáo số... .ngày… tháng… năm của…. )
 Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn...
	Tổng vốn kế hoạch đã giao hằng năm đến...
	Lũy kế vốn giải ngân đến...

	
	
	
	
	Số vốn
	Tỷ lệ

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4

	 
	TỔNG SỐ (A)+(B) (1)+(2)
	
	
	
	

	 
	(1) VỐN TRONG NƯỚC
	
	
	
	

	 
	(2) VỐN NƯỚC NGOÀI
	
	
	
	

	 
	(A) VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	

	 
	(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ:
	
	
	
	

	 
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó:
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó:
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 I
	DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 1
	Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	Bộ...
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 1
	Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	- Ngành, lĩnh vực...
	
	
	
	

	 
	Dự án...
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	Chương trình MTQG...
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	Chương trình MTQG ...
	
	
	
	

	 
	BỘ...
	
	
	
	

	 II
	DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	1
	Vốn cân đối ngân sách địa phương
	
	
	
	

	 2
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 2.1
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 2.2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	TỈNH...
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 1
	Vốn cân đối ngân sách địa phương
	
	
	
	

	 
	Ngành, lĩnh vực...
	
	
	
	

	 
	Ngành, lĩnh vực…
	
	
	
	

	 2
	Vốn ngân sách trung ương
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 2.1
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	
	
	
	

	 a
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	- Ngành, lĩnh vực...
	
	
	
	

	 
	Dự án...
	
	
	
	

	 b
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	- Ngành, lĩnh vực...
	
	
	
	

	 
	Dự án...
	
	
	
	

	 2.2
	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	Chương trình MTQG…
	
	
	
	

	 
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	 
	Vốn nước ngoài
	
	
	
	

	 
	Chương trình MTQG ...
	
	
	
	

	 
	TỈNH...
	
	
	
	


